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Học kỳ 2      
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học 
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   Lớp 12A1   

   Có tác dụng từ ngày  23/03/2026  

Buổi sáng      

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 
Hoạt động trải nghiệm  

 Nguyễn Thu 

Giáo dục địa phương  

 Phương Thảo 

Tin học  

 Vũ  Phượng 

Ngữ văn  

 Nguyễn Chín 

CĐ LÝ  

 Nguyễn Thu 

Hóa học  

 Trần Trang 

2 
Ngoại ngữ  

 Phùng Liên 

Hóa học  

 Trần Trang 

Toán  

 Bùi Hằng 

Ngoại ngữ  

 Phùng Liên 

Vật lí  

 Nguyễn Thu 

CĐ HÓA  

 Trần Trang 

3 
Tin học  

 Vũ  Phượng 

Hoạt động trải nghiệm  

 Nguyễn Thu 

CĐ TOÁN  

 Bùi Hằng 

Ngoại ngữ  

 Phùng Liên 

Sinh học  

 Kiều Yến 

Sinh học  

 Kiều Yến 

4   
Lịch sử  

 Kiều Hạnh 

Vật lí  

 Nguyễn Thu 

Toán  

 Bùi Hằng 

Ngữ văn  

 Nguyễn Chín 

Ngữ văn  

 Nguyễn Chín 

5   
Quốc phòng và an ninh  

 Đặng Sùng 
  

Toán  

 Bùi Hằng 

Hoạt động trải nghiệm  

 Nguyễn Thu 
  

       

       

   Lớp 12A2   

   Có tác dụng từ ngày  23/03/2026  

Buổi sáng      

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 
Hoạt động trải nghiệm 1  

 Nguyễn Yến 

Ngữ văn  

 Nguyễn Yến 

CĐ TOÁN  

 Phương Thảo 

Ngoại ngữ  

 Phùng Liên 

Hóa học  

 Trần Trang 

Tin học  

 Vũ  Phượng 

2 
Vật lí  

 Nguyễn Thu 

Toán  

 Phương Thảo 

Tin học  

 Vũ  Phượng 

Sinh học  

 Kiều Yến 

Ngoại ngữ  

 Phùng Liên 

Quốc phòng và an ninh  

 Đặng Sùng 

3 
Ngữ văn  

 Nguyễn Yến 

Hóa học  

 Trần Trang 

Vật lí  

 Nguyễn Thu 

Toán  

 Phương Thảo 

Hoạt động trải nghiệm 

23  

 Nguyễn Thu 

Ngữ văn  

 Nguyễn Yến 



4   
CĐ LÝ  

 Nguyễn Thu 

Ngoại ngữ  

 Phùng Liên 

Toán  

 Phương Thảo 

Sinh học  

 Kiều Yến 

CĐ VĂN  

 Nguyễn Yến 

5   

Hoạt động trải nghiệm 

23  

 Nguyễn Thu 

  
Giáo dục địa phương  

 Phương Thảo 

Lịch sử  

 Kiều Hạnh 
  

       

       

   Lớp 12A3   

   Có tác dụng từ ngày  23/03/2026  

Buổi sáng      

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 
Hoạt động trải nghiệm  

 Kiều Yến 

Hóa học  

 Trần Trang 

Vật lí  

 Nguyễn Thu 

Toán  

 Phương Thảo 

Ngữ văn  

 Nguyễn Nghi 

Địa lý  

 Hà Thị Hoài 

2 
CĐ SINH  

 Kiều Yến 

Giáo dục địa phương  

 Nguyễn Sáng 

CĐ TOÁN  

 Phương Thảo 

Toán  

 Phương Thảo 

Sinh học  

 Kiều Yến 

Hoạt động trải nghiệm  

 Kiều Yến 

3 
Vật lí  

 Nguyễn Thu 

Toán  

 Phương Thảo 

Ngoại ngữ  

 Hoàng Oánh 

Sinh học  

 Kiều Yến 

CĐ HÓA  

 Trần Trang 

Hóa học  

 Trần Trang 

4   
Ngữ văn  

 Nguyễn Nghi 

Ngoại ngữ  

 Hoàng Oánh 

Địa lý  

 Hà Thị Hoài 

Lịch sử  

 Kiều Hạnh 

Quốc phòng và an ninh  

 Đặng Sùng 

5   
Ngữ văn  

 Nguyễn Nghi 
  

Ngoại ngữ  

 Hoàng Oánh 

Hoạt động trải nghiệm  

 Kiều Yến 
  

       

       

   Lớp 12A4   

   Có tác dụng từ ngày  23/03/2026  

Buổi sáng      

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 
Hoạt động trải nghiệm 1  

 Trần Trang 

Hoạt động trải nghiệm 

23  

 Phương Anh 

Ngoại ngữ  

 Phùng Liên 

Giáo dục kinh tế và pháp 

luật  

 Trung 

Ngoại ngữ  

 Phùng Liên 

Ngữ văn  

 Nguyễn Yến 

2 
CĐ VĂN  

 Nguyễn Yến 

Quốc phòng và an ninh  

 Đặng Sùng 

Ngoại ngữ  

 Phùng Liên 

Giáo dục kinh tế và pháp 

luật  

 Trung 

Hóa học  

 Trần Trang 

Địa lý  

 Hà Thị Hoài 



3 
Hóa học  

 Trần Trang 

Ngữ văn  

 Nguyễn Yến 

Toán  

 Phương Anh 

Địa lý  

 Hà Thị Hoài 

Lịch sử  

 Kiều Hạnh 

CĐ GDKTPL  

 Trung 

4   
Ngữ văn  

 Nguyễn Yến 

Hoạt động trải nghiệm 

23  

 Phương Anh 

Toán  

 Phương Anh 

CÔNG NGHỆ CN  

 Bùi Nghĩa 

CĐ ĐỊA  

 Hà Thị Hoài 

5   
Giáo dục địa phương  

 Nguyễn Sáng 
  

Toán  

 Phương Anh 

CÔNG NGHỆ CN  

 Bùi Nghĩa 
  

       

       

   Lớp 12A5   

   Có tác dụng từ ngày  23/03/2026  

Buổi sáng      

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 
Hoạt động trải nghiệm  

 Bùi Hằng 

Địa lý  

 Đinh Hoàn 

Ngữ văn  

 Nguyễn Hải 

Quốc phòng và an ninh  

 Đặng Sùng 

Toán  

 Bùi Hằng 

Ngoại ngữ  

 Hoàng Oánh 

2 
Hóa học  

 Vũ Hải Toại 

CĐ ĐỊA  

 Đinh Hoàn 

CĐ VĂN  

 Nguyễn Hải 

Ngoại ngữ  

 Hoàng Oánh 

Toán  

 Bùi Hằng 

Địa lý  

 Đinh Hoàn 

3 
Toán  

 Bùi Hằng 

CÔNG NGHỆ CN  

 Bùi Nghĩa 

CÔNG NGHỆ CN  

 Bùi Nghĩa 

Ngoại ngữ  

 Hoàng Oánh 

Ngữ văn  

 Nguyễn Hải 

Hóa học  

 Vũ Hải Toại 

4   
Giáo dục địa phương  

 Nguyễn Q.Anh 

Hoạt động trải nghiệm  

 Bùi Hằng 

Giáo dục kinh tế và pháp 

luật  

 Trung 

Ngữ văn  

 Nguyễn Hải 

CĐ GDKTPL  

 Trung 

5   
Lịch sử  

 Kiều Hạnh 
  

Giáo dục kinh tế và pháp 

luật  

 Trung 

Hoạt động trải nghiệm  

 Bùi Hằng 
  

       

       

   Lớp 12A6   

   Có tác dụng từ ngày  23/03/2026  

Buổi sáng      

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 



1 
Hoạt động trải nghiệm  

 Nguyễn Tú 

Ngữ văn  

 Nguyễn Hải 

CÔNG NGHỆ CN  

 Bùi Nghĩa 

Địa lý  

 Đinh Hoàn 

Lịch sử  

 Nguyễn Tú 

Giáo dục kinh tế và pháp 

luật  

 Trung 

2 
Toán  

 Nguyễn Nhung 

Ngữ văn  

 Nguyễn Hải 

Hóa học  

 Vũ Hải Toại 

CĐ ĐỊA  

 Đinh Hoàn 

CĐ VĂN  

 Nguyễn Hải 

CĐ GDKTPL  

 Trung 

3 
Toán  

 Nguyễn Nhung 

Giáo dục địa phương  

 Nguyễn Sáng 

Ngoại ngữ  

 Phùng Liên 

Giáo dục kinh tế và pháp 

luật  

 Trung 

Ngoại ngữ  

 Phùng Liên 

Hoạt động trải nghiệm  

 Nguyễn Tú 

4   
Quốc phòng và an ninh  

 Đặng Sùng 

Ngữ văn  

 Nguyễn Hải 

Ngoại ngữ  

 Phùng Liên 

Toán  

 Nguyễn Nhung 

Địa lý  

 Đinh Hoàn 

5   
CÔNG NGHỆ CN  

 Bùi Nghĩa 
  

Hóa học  

 Vũ Hải Toại 

Hoạt động trải nghiệm  

 Nguyễn Tú 
  

       

       

   Lớp 12A7   

   Có tác dụng từ ngày  23/03/2026  

Buổi sáng      

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 
Hoạt động trải nghiệm  

 Nguyễn Chúc 

Ngoại ngữ  

 Hoàng Oánh 

Ngoại ngữ  

 Hoàng Oánh 

CĐ VĂN  

 Nguyễn Chúc 

CÔNG NGHỆ NN  

 Bùi Thị Hoa 

Giáo dục địa phương  

 Nguyễn Sáng 

2 
Toán  

 Thu Thảo 

Toán  

 Thu Thảo 

Ngoại ngữ  

 Hoàng Oánh 

Hoạt động trải nghiệm  

 Nguyễn Chúc 

Lịch sử  

 Nguyễn Tú 

CĐ TIN  

 Vũ  Phượng 

3 
Toán  

 Thu Thảo 

CĐ TOÁN  

 Thu Thảo 

Tin học  

 Vũ  Phượng 

CÔNG NGHỆ NN  

 Bùi Thị Hoa 

Tin học  

 Vũ  Phượng 

Giáo dục kinh tế và pháp 

luật  

 Hạnh 

4   
Ngữ văn  

 Nguyễn Chúc 

Hóa học  

 Vũ Hải Toại 

Hóa học  

 Vũ Hải Toại 

Ngữ văn  

 Nguyễn Chúc 

Giáo dục kinh tế và pháp 

luật  

 Hạnh 

5   
Ngữ văn  

 Nguyễn Chúc 
  

Quốc phòng và an ninh  

 Đặng Sùng 

Hoạt động trải nghiệm  

 Nguyễn Chúc 
  

       

       



   Lớp 12A8   

   Có tác dụng từ ngày  23/03/2026  

Buổi sáng      

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 
Hoạt động trải nghiệm 1  

 Thu Thảo 

Hóa học  

 Vũ Hải Toại 

Lịch sử  

 Nguyễn Tú 

Hóa học  

 Vũ Hải Toại 

Ngoại ngữ  

 Hoàng Oánh 

Giáo dục kinh tế và pháp 

luật  

 Hạnh 

2 
Ngữ văn  

 Nguyễn Chúc 

Ngữ văn  

 Nguyễn Chúc 

CĐ TIN  

 Trường 

CĐ TOÁN  

 Thu Thảo 

Ngoại ngữ  

 Hoàng Oánh 

Giáo dục kinh tế và pháp 

luật  

 Hạnh 

3 
CĐ VĂN  

 Nguyễn Chúc 

Quốc phòng và an ninh  

 Đặng Sùng 

Hoạt động trải nghiệm 

23  

 NG.Phượng 

Toán  

 Thu Thảo 

CÔNG NGHỆ NN  

 Bùi Thị Hoa 

Giáo dục địa phương  

 Nguyễn Sáng 

4   
Toán  

 Thu Thảo 

Tin học  

 Trường 

Ngữ văn  

 Nguyễn Chúc 

Tin học  

 Trường 

Ngoại ngữ  

 Hoàng Oánh 

5   
Toán  

 Thu Thảo 
  

CÔNG NGHỆ NN  

 Bùi Thị Hoa 

Hoạt động trải nghiệm 

23  

 NG.Phượng 

  

       

       

   Lớp 12A9   

   Có tác dụng từ ngày  23/03/2026  

Buổi sáng      

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 
Hoạt động trải nghiệm  

 Nguyễn Nhung 

Ngữ văn  

 Nguyễn Nghi 

Tin học  

 Trường 

Ngoại ngữ  

 Hoàng Oánh 

CĐ TOÁN  

 Nguyễn Nhung 

Sinh học  

 Kiều Yến 

2 
CĐ TIN  

 Trường 

CĐ VĂN  

 Nguyễn Nghi 

CÔNG NGHỆ CN  

 Bùi Nghĩa 

Toán  

 Nguyễn Nhung 

Âm nhạc  

 Nguyễn Nhàn 

Tin học  

 Trường 

3 
CÔNG NGHỆ CN  

 Bùi Nghĩa 

Ngoại ngữ  

 Hoàng Oánh 

Lịch sử  

 Nguyễn Tú 

Toán  

 Nguyễn Nhung 

Ngữ văn  

 Nguyễn Nghi 

Ngoại ngữ  

 Hoàng Oánh 

4   
Toán  

 Nguyễn Nhung 

Âm nhạc  

 Nguyễn Nhàn 

Quốc phòng và an ninh  

 Đặng Sùng 

Ngữ văn  

 Nguyễn Nghi 

Giáo dục địa phương  

 Nguyễn Sáng 



5   
Hoạt động trải nghiệm  

 Nguyễn Nhung 
  

Sinh học  

 Kiều Yến 

Hoạt động trải nghiệm  

 Nguyễn Nhung 
  

       

       

   Lớp 12A10   

   Có tác dụng từ ngày  23/03/2026  

Buổi sáng      

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 
Hoạt động trải nghiệm 1  

 Bùi Nghĩa 

Âm nhạc  

 Nguyễn Nhàn 

Ngữ văn  

 Nguyễn Chín 

Toán  

 Phương Anh 

Âm nhạc  

 Nguyễn Nhàn 

CĐ TIN  

 Trường 

2 
Ngữ văn  

 Nguyễn Chín 

Toán  

 Phương Anh 

Giáo dục địa phương  

 Nguyễn Q.Anh 

Toán  

 Phương Anh 

CÔNG NGHỆ CN  

 Bùi Nghĩa 

Ngoại ngữ  

 Hoàng Oánh 

3 

Hoạt động trải nghiệm 

23  

 Trường 

CĐ TOÁN  

 Phương Anh 

Tin học  

 Trường 

Quốc phòng và an ninh  

 Đặng Sùng 

Tin học  

 Trường 

Ngữ văn  

 Nguyễn Chín 

4   
CÔNG NGHỆ CN  

 Bùi Nghĩa 

Lịch sử  

 Nguyễn Tú 

Sinh học  

 Kiều Yến 

Ngoại ngữ  

 Hoàng Oánh 

Sinh học  

 Kiều Yến 

5   
Ngoại ngữ  

 Hoàng Oánh 
  

CĐ VĂN  

 Nguyễn Chín 

Hoạt động trải nghiệm 

23  

 Trường 

  

       

       

   Lớp 11A1   

   Có tác dụng từ ngày  23/03/2026  

Buổi sáng      

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 
Hoạt động trải nghiệm 1  

 Nguyễn Chín 

Ngoại ngữ  

 Lê Toàn 

Toán  

 Bùi Hằng 

Toán  

 Bùi Hằng 

Sinh học  

 Nguyễn Q.Anh 

Ngoại ngữ  

 Lê Toàn 

2 
Tin học  

 Vũ  Phượng 

Ngoại ngữ  

 Lê Toàn 

Lịch sử  

 Thế Anh 

Toán  

 Bùi Hằng 

Tin học  

 Vũ  Phượng 

Hóa học  

 Vũ Hải Toại 



3 
Lịch sử  

 Thế Anh 

Vật lí  

 Trần Hương 

Ngữ văn  

 Nguyễn Chín 

Ngữ văn  

 Nguyễn Chín 

CĐ LÝ  

 Trần Hương 

Vật lí  

 Trần Hương 

4   
CĐ HÓA  

 Vũ Hải Toại 

Hoạt động trải nghiệm 

23  

 Nguyễn Chín 

Ngữ văn  

 Nguyễn Chín 

CĐ TOÁN  

 Bùi Hằng 

Quốc phòng và an ninh  

 Phạm Hà 

5   
Sinh học  

 Nguyễn Q.Anh 

Hóa học  

 Vũ Hải Toại 

Giáo dục địa phương  

 Nguyễn Hương 

SHL  

 Nguyễn Chín 

Hoạt động trải nghiệm 

23  

 Nguyễn Chín 

       

       

   Lớp 11A2   

   Có tác dụng từ ngày  23/03/2026  

Buổi sáng      

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 
Hoạt động trải nghiệm  

 Vũ  Phượng 

CĐ LÝ  

 Trần Hương 

Toán  

 NG.Phượng 

Ngữ văn  

 Nguyễn Vân 

Tin học  

 Vũ  Phượng 

Giáo dục địa phương  

 Nguyễn Hương 

2 
Vật lí  

 Trần Hương 

Vật lí  

 Trần Hương 

Toán  

 NG.Phượng 

Ngữ văn  

 Nguyễn Vân 

Lịch sử  

 Thế Anh 

Ngoại ngữ  

 Lê Toàn 

3 
CĐ HÓA  

 Vũ Hải Toại 

Sinh học  

 Nguyễn Q.Anh 

Sinh học  

 Nguyễn Q.Anh 

Hóa học  

 Vũ Hải Toại 

Quốc phòng và an ninh  

 Phạm Hà 

Ngữ văn  

 Nguyễn Vân 

4   
Toán  

 NG.Phượng 

Lịch sử  

 Thế Anh 

Ngoại ngữ  

 Lê Toàn 

CĐ TOÁN  

 NG.Phượng 

Tin học  

 Vũ  Phượng 

5   
Hóa học  

 Vũ Hải Toại 

Hoạt động trải nghiệm  

 Vũ  Phượng 

Ngoại ngữ  

 Lê Toàn 

SHL  

 Vũ  Phượng 

Hoạt động trải nghiệm  

 Vũ  Phượng 

       

       

   Lớp 11A3   

   Có tác dụng từ ngày  23/03/2026  

Buổi sáng      

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 
Hoạt động trải nghiệm 1  

 Bùi Thị Hoa 

Tin học  

 Nguyễn Việt 

Hóa học  

 Vũ Hải Toại 

Toán  

 Lê Dung 

Lịch sử  

 Thế Anh 

Ngữ văn  

 Nguyễn Vân 



2 

Hoạt động trải nghiệm 

23  

 Loan 

CĐ HÓA  

 Vũ Hải Toại 

CĐ TOÁN  

 Lê Dung 

Toán  

 Lê Dung 

Quốc phòng và an ninh  

 Phạm Hà 

Ngữ văn  

 Nguyễn Vân 

3 
CÔNG NGHỆ NN  

 Bùi Thị Hoa 

Giáo dục địa phương  

 Thủy 

Toán  

 Lê Dung 

Ngoại ngữ  

 Lê Toàn 

Sinh học  

 Nguyễn Q.Anh 

Hoạt động trải nghiệm 

23  

 Loan 

4   
Ngoại ngữ  

 Lê Toàn 

Sinh học  

 Nguyễn Q.Anh 

Tin học  

 Nguyễn Việt 

CÔNG NGHỆ NN  

 Bùi Thị Hoa 

Hóa học  

 Vũ Hải Toại 

5   
Ngoại ngữ  

 Lê Toàn 

CĐ SINH  

 Nguyễn Q.Anh 

Ngữ văn  

 Nguyễn Vân 

SHL  

 Bùi Thị Hoa 

Lịch sử  

 Thế Anh 

       

       

   Lớp 11A4   

   Có tác dụng từ ngày  23/03/2026  

Buổi sáng      

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 
Hoạt động trải nghiệm 1  

 Hoàng Sáu 

Lịch sử  

 Thế Anh 

Vật lí  

 Hoàng Sáu 

Ngữ văn  

 Quỳnh Dương 

Địa lý  

 Vân Anh 

Toán  

 Thu Thảo 

2 
Lịch sử  

 Thế Anh 

Hoạt động trải nghiệm 

23  

 Thế Anh 

CĐ VĂN  

 Quỳnh Dương 

Ngữ văn  

 Quỳnh Dương 

Địa lý  

 Vân Anh 

Toán  

 Thu Thảo 

3 
Vật lí  

 Hoàng Sáu 

CĐ TIN  

 Nguyễn Việt 

Ngữ văn  

 Quỳnh Dương 

Tin học  

 Nguyễn Việt 

CÔNG NGHỆ CN  

 Hà Quân 

Ngoại ngữ  

 Khánh Linh 

4   
Tin học  

 Nguyễn Việt 

Ngoại ngữ  

 Khánh Linh 

CĐ TOÁN  

 Thu Thảo 

CÔNG NGHỆ CN  

 Hà Quân 

Ngoại ngữ  

 Khánh Linh 

5   
Giáo dục địa phương  

 Thủy 

Hoạt động trải nghiệm 

23  

 Thế Anh 

Toán  

 Thu Thảo 

SHL  

 Hoàng Sáu 

Quốc phòng và an ninh  

 Phạm Hà 

       

       

   Lớp 11A5   

   Có tác dụng từ ngày  23/03/2026  

Buổi sáng      

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 



1 
Hoạt động trải nghiệm  

 Trần Hương 

Giáo dục địa phương  

 Thủy 

CĐ TOÁN  

 Lê Dung 

CĐ TIN  

 Nguyễn Việt 

CÔNG NGHỆ CN  

 Hà Quân 

Hoạt động trải nghiệm  

 Trần Hương 

2 
Toán  

 Lê Dung 

Địa lý  

 Vân Anh 

Lịch sử  

 Nguyễn Tú 

Tin học  

 Nguyễn Việt 

CÔNG NGHỆ CN  

 Hà Quân 

Vật lí  

 Trần Hương 

3 
Toán  

 Lê Dung 

Địa lý  

 Vân Anh 

Ngoại ngữ  

 Kiều Dung 

Toán  

 Lê Dung 

Ngoại ngữ  

 Kiều Dung 

Ngoại ngữ  

 Kiều Dung 

4   
Hoạt động trải nghiệm  

 Trần Hương 

Ngữ văn  

 Quỳnh Dương 

CĐ VĂN  

 Quỳnh Dương 

Vật lí  

 Trần Hương 

Quốc phòng và an ninh  

 Ngô Thanh 

5   
Tin học  

 Nguyễn Việt 

Ngữ văn  

 Quỳnh Dương 

Ngữ văn  

 Quỳnh Dương 

SHL  

 Trần Hương 

Lịch sử  

 Nguyễn Tú 

       

       

   Lớp 11A6   

   Có tác dụng từ ngày  23/03/2026  

Buổi sáng      

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 
Hoạt động trải nghiệm 1  

 Hải Dương 

CĐ VĂN  

 Nguyễn Linh 

Toán  

 Nguyễn Hòa 

Ngoại ngữ  

 Kiều Dung 

Tin học  

 Trường 

Quốc phòng và an ninh  

 Phạm Hà 

2 
Ngoại ngữ  

 Kiều Dung 

Ngữ văn  

 Nguyễn Linh 

CĐ TOÁN  

 Nguyễn Hòa 

Ngoại ngữ  

 Kiều Dung 

Vật lí  

 Hoàng Sáu 

Lịch sử  

 Nguyễn Tú 

3 
Lịch sử  

 Nguyễn Tú 

Toán  

 Nguyễn Hòa 

Địa lý  

 Đinh Hoàn 

Hoạt động trải nghiệm 

23  

 Đinh Hoàn 

Giáo dục địa phương  

 Q.Trường 

Ngữ văn  

 Nguyễn Linh 

4   
Toán  

 Nguyễn Hòa 

Hoạt động trải nghiệm 

23  

 Đinh Hoàn 

Tin học  

 Trường 

Địa lý  

 Đinh Hoàn 

Ngữ văn  

 Nguyễn Linh 

5   
CÔNG NGHỆ CN  

 Trương Mai 

Vật lí  

 Hoàng Sáu 

CÔNG NGHỆ CN  

 Trương Mai 

SHL  

 Hải Dương 

CĐ TIN  

 Trường 

       

       

   Lớp 11A7   

   Có tác dụng từ ngày  23/03/2026  

Buổi sáng      

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 



1 
Hoạt động trải nghiệm 1  

 Ngọc Thoa 

CÔNG NGHỆ CN  

 Trương Mai 

Ngoại ngữ  

 Kiều Dung 

Tin học  

 Trường 

Vật lí  

 Trần Hương 

CÔNG NGHỆ CN  

 Trương Mai 

2 
Ngữ văn  

 Nguyễn Linh 

Lịch sử  

 Ngọc Thoa 

Giáo dục địa phương  

 Q.Trường 

CĐ TIN  

 Trường 

Địa lý  

 Đinh Hoàn 

Ngoại ngữ  

 Kiều Dung 

3 
Ngữ văn  

 Nguyễn Linh 

Địa lý  

 Đinh Hoàn 

Toán  

 Nguyễn Hòa 

Toán  

 Nguyễn Hòa 

Lịch sử  

 Ngọc Thoa 

Hoạt động trải nghiệm 

23  

 Hà Thị Hoài 

4   
Ngữ văn  

 Nguyễn Linh 

Toán  

 Nguyễn Hòa 

CĐ TOÁN  

 Nguyễn Hòa 

Quốc phòng và an ninh  

 Phạm Hà 

Tin học  

 Trường 

5   
CĐ VĂN  

 Nguyễn Linh 

Ngoại ngữ  

 Kiều Dung 

Hoạt động trải nghiệm 

23  

 Hà Thị Hoài 

SHL  

 Ngọc Thoa 

Vật lí  

 Trần Hương 

       

       

   Lớp 11A8   

   Có tác dụng từ ngày  23/03/2026  

Buổi sáng      

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 
Hoạt động trải nghiệm 1  

 Kiều Dung 

Giáo dục kinh tế và pháp 

luật  

 Bùi Thảo 

CĐ ĐỊA  

 Đinh Hoàn 

Âm nhạc  

 Nguyễn Nhàn 

Ngữ văn  

 Nguyễn Chúc 

Ngữ văn  

 Nguyễn Chúc 

2 
Lịch sử  

 Ngọc Thoa 

CÔNG NGHỆ CN  

 Trương Mai 

Âm nhạc  

 Nguyễn Nhàn 

Giáo dục kinh tế và pháp 

luật  

 Bùi Thảo 

Ngữ văn  

 Nguyễn Chúc 

CĐ VĂN  

 Nguyễn Chúc 

3 

Hoạt động trải nghiệm 

23  

 Ngô Thanh 

Toán  

 Lê Dung 

CÔNG NGHỆ CN  

 Trương Mai 

Ngoại ngữ  

 Kiều Dung 

Địa lý  

 Đinh Hoàn 

Quốc phòng và an ninh  

 Ngô Thanh 

4   
Toán  

 Lê Dung 

Ngoại ngữ  

 Kiều Dung 

Toán  

 Lê Dung 

Hoạt động trải nghiệm 

23  

 Ngô Thanh 

Giáo dục địa phương  

 Q.Trường 

5   
Lịch sử  

 Ngọc Thoa 

CĐ TOÁN  

 Lê Dung 

Địa lý  

 Đinh Hoàn 

SHL  

 Kiều Dung 

Ngoại ngữ  

 Kiều Dung 

       



       

   Lớp 11A9   

   Có tác dụng từ ngày  23/03/2026  

Buổi sáng      

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 
Hoạt động trải nghiệm  

 Thế Anh 

CĐ TOÁN  

 NG.Phượng 

Ngoại ngữ  

 Khánh Linh 

Ngữ văn  

 Nguyễn Ngọc 

Ngữ văn  

 Nguyễn Ngọc 

Quốc phòng và an ninh  

 Ngô Thanh 

2 
Toán  

 NG.Phượng 

Toán  

 NG.Phượng 

Ngoại ngữ  

 Khánh Linh 

CĐ VĂN  

 Nguyễn Ngọc 

Ngữ văn  

 Nguyễn Ngọc 

Giáo dục địa phương  

 Q.Trường 

3 
Toán  

 NG.Phượng 

Giáo dục kinh tế và pháp 

luật  

 Bùi Thảo 

Âm nhạc  

 Nguyễn Nhàn 

Âm nhạc  

 Nguyễn Nhàn 

Hoạt động trải nghiệm  

 Thế Anh 

Địa lý  

 Đinh Hoàn 

4   
Lịch sử  

 Ngọc Thoa 

CÔNG NGHỆ CN  

 Trương Mai 

CÔNG NGHỆ CN  

 Trương Mai 

Lịch sử  

 Ngọc Thoa 

Hoạt động trải nghiệm  

 Thế Anh 

5   
CĐ ĐỊA  

 Đinh Hoàn 

Địa lý  

 Đinh Hoàn 

Giáo dục kinh tế và pháp 

luật  

 Bùi Thảo 

SHL  

 Thế Anh 

Ngoại ngữ  

 Khánh Linh 

       

       

   Lớp 11A10   

   Có tác dụng từ ngày  23/03/2026  

Buổi sáng      

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 
Hoạt động trải nghiệm  

 Nguyễn Lộc 

Hoạt động trải nghiệm  

 Nguyễn Lộc 

CÔNG NGHỆ CN  

 Trương Mai 

CĐ TOÁN  

 Nguyễn Hương 

Ngữ văn  

 Thúy Thúy 

Lịch sử  

 Ngọc Thoa 

2 
Ngoại ngữ  

 Nguyễn Lộc 

Giáo dục kinh tế và pháp 

luật  

 Bùi Thảo 

Lịch sử  

 Ngọc Thoa 

Toán  

 Nguyễn Hương 

CĐ VĂN  

 Thúy Thúy 

Quốc phòng và an ninh  

 Phạm Hà 

3 
Âm nhạc  

 Nguyễn Nhàn 

CÔNG NGHỆ CN  

 Trương Mai 

Giáo dục địa phương  

 Hoàng Sáu 

Giáo dục kinh tế và pháp 

luật  

 Bùi Thảo 

Toán  

 Nguyễn Hương 

Toán  

 Nguyễn Hương 

4   
CĐ ĐỊA  

 Giang 

Địa lý  

 Giang 

Âm nhạc  

 Nguyễn Nhàn 

Hoạt động trải nghiệm  

 Nguyễn Lộc 

Ngữ văn  

 Thúy Thúy 

5   
Địa lý  

 Giang 

Ngoại ngữ  

 Nguyễn Lộc 

Ngoại ngữ  

 Nguyễn Lộc 

SHL  

 Nguyễn Lộc 

Ngữ văn  

 Thúy Thúy 



       

       

   Lớp 11A11   

   Có tác dụng từ ngày  23/03/2026  

Buổi sáng      

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 
Hoạt động trải nghiệm  

 Thúy Thúy 

Lịch sử  

 Ngọc Thoa 

Giáo dục kinh tế và pháp 

luật  

 Q.Trường 

Ngoại ngữ  

 Nguyễn Lộc 

Toán  

 Nguyễn Hương 

Hoạt động trải nghiệm  

 Thúy Thúy 

2 
CĐ VĂN  

 Thúy Thúy 

Âm nhạc  

 Nguyễn Nhàn 

Địa lý  

 Giang 

CÔNG NGHỆ CN  

 Trương Mai 

Toán  

 Nguyễn Hương 

Ngữ văn  

 Thúy Thúy 

3 
Ngoại ngữ  

 Nguyễn Lộc 

Địa lý  

 Giang 

CĐ ĐỊA  

 Giang 

CĐ TOÁN  

 Nguyễn Hương 

Giáo dục địa phương  

 Hoàng Sáu 

Giáo dục kinh tế và pháp 

luật  

 Q.Trường 

4   
Ngữ văn  

 Thúy Thúy 

Lịch sử  

 Ngọc Thoa 

Ngoại ngữ  

 Nguyễn Lộc 

Hoạt động trải nghiệm  

 Thúy Thúy 

CÔNG NGHỆ CN  

 Trương Mai 

5   
Ngữ văn  

 Thúy Thúy 

Quốc phòng và an ninh  

 Ngô Thanh 

Âm nhạc  

 Nguyễn Nhàn 

SHL  

 Thúy Thúy 

Toán  

 Nguyễn Hương 

       

       

   Lớp 11A12   

   Có tác dụng từ ngày  23/03/2026  

Buổi sáng      

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 
Hoạt động trải nghiệm  

 Ngô Thanh 

Toán  

 Nguyễn Nhung 

Lịch sử  

 Ngọc Thoa 

CĐ TOÁN  

 Nguyễn Nhung 

Giáo dục kinh tế và pháp 

luật  

 Q.Trường 

Giáo dục kinh tế và pháp 

luật  

 Q.Trường 

2 
Âm nhạc  

 Nguyễn Nhàn 

Toán  

 Nguyễn Nhung 

Quốc phòng và an ninh  

 Ngô Thanh 

Ngoại ngữ  

 Nguyễn Lộc 

Toán  

 Nguyễn Nhung 

Lịch sử  

 Ngọc Thoa 

3 
Ngữ văn  

 Loan 

Ngoại ngữ  

 Nguyễn Lộc 

Hoạt động trải nghiệm  

 Ngô Thanh 

CÔNG NGHỆ CN  

 Trương Mai 

CĐ ĐỊA  

 Vân Anh 

CÔNG NGHỆ CN  

 Trương Mai 

4   
Giáo dục địa phương  

 Thủy 

Ngoại ngữ  

 Nguyễn Lộc 

Ngữ văn  

 Loan 

Địa lý  

 Vân Anh 

CĐ VĂN  

 Loan 



5   
Địa lý  

 Vân Anh 

Âm nhạc  

 Nguyễn Nhàn 

Ngữ văn  

 Loan 

SHL  

 Ngô Thanh 

Hoạt động trải nghiệm  

 Ngô Thanh 

       

       

   Lớp 10A1   

   Có tác dụng từ ngày  23/03/2026  

Buổi chiều      

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1   
Giáo dục địa phương  

 Kiều Thu 

Hoạt động trải nghiệm 

23  

 Kiều Hạnh 

Quốc phòng và an ninh  

 Đặng Sùng 

CĐ HÓA  

 Nguyễn Hoa 

Ngữ văn  

 Nguyễn Yến 

2 
Lịch sử  

 Kiều Hạnh 

Sinh học  

 Bảo Huế 

Ngoại ngữ  

 Phạm Nhạn 

Toán  

 Phương Anh 

Hóa học  

 Nguyễn Hoa 

Ngữ văn  

 Nguyễn Yến 

3 
Sinh học  

 Bảo Huế 

Tin học  

 Nguyễn Việt 

Lịch sử  

 Kiều Hạnh 

Toán  

 Phương Anh 

Vật lí  

 Hoàng Sáu 

Ngữ văn  

 Nguyễn Yến 

4 
Ngoại ngữ  

 Phạm Nhạn 

CĐ TOÁN  

 Phương Anh 

Vật lí  

 Hoàng Sáu 

Tin học  

 Nguyễn Việt 

Hoạt động trải nghiệm 

23  

 Kiều Hạnh 

Hóa học  

 Nguyễn Hoa 

5 
Hoạt động trải nghiệm 1  

 Kiều Hạnh 

Toán  

 Phương Anh 

CĐ LÝ  

 Hoàng Sáu 

Ngoại ngữ  

 Phạm Nhạn 

SHL  

 Kiều Hạnh 
  

       

       

   Lớp 10A2   

   Có tác dụng từ ngày  23/03/2026  

Buổi chiều      

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1   
Toán  

 Phương Anh 

CĐ HÓA  

 Nguyễn Hoa 

Ngoại ngữ  

 Phạm Nhạn 

Sinh học  

 Bảo Huế 

Hóa học  

 Nguyễn Hoa 

2 
Ngữ văn  

 Hoàng Yến 

Toán  

 Phương Anh 

Ngữ văn  

 Hoàng Yến 

Ngoại ngữ  

 Phạm Nhạn 

Vật lí  

 Hoàng Sáu 

Lịch sử  

 Nguyễn Dương 

3 
Hoạt động trải nghiệm  

 Hoàng Yến 

Giáo dục địa phương  

 Kiều Thu 

Vật lí  

 Hoàng Sáu 

Tin học  

 Nguyễn Việt 

Ngữ văn  

 Hoàng Yến 

Sinh học  

 Bảo Huế 



4 
CĐ LÝ  

 Hoàng Sáu 

Tin học  

 Nguyễn Việt 

Ngoại ngữ  

 Phạm Nhạn 

CĐ TOÁN  

 Phương Anh 

Hoạt động trải nghiệm  

 Hoàng Yến 

Quốc phòng và an ninh  

 Đặng Sùng 

5 
Hoạt động trải nghiệm  

 Hoàng Yến 

Hóa học  

 Nguyễn Hoa 

Lịch sử  

 Nguyễn Dương 

Toán  

 Phương Anh 

SHL  

 Hoàng Yến 
  

       

       

   Lớp 10A3   

   Có tác dụng từ ngày  23/03/2026  

Buổi chiều      

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1   
Sinh học  

 Bảo Huế 

CĐ TOÁN  

 Phương Thảo 

Toán  

 Phương Thảo 

Ngữ văn  

 Nguyễn Ngọc 

Sinh học  

 Bảo Huế 

2 
Hoạt động trải nghiệm  

 Kiều Thu 

Ngoại ngữ  

 Phạm Nhạn 

Toán  

 Phương Thảo 

Toán  

 Phương Thảo 

Ngữ văn  

 Nguyễn Ngọc 

Quốc phòng và an ninh  

 Đặng Sùng 

3 
Vật lí  

 Lương Thư 

Hóa học  

 Nguyễn Hoa 

Ngoại ngữ  

 Phạm Nhạn 

Ngoại ngữ  

 Phạm Nhạn 

Hoạt động trải nghiệm  

 Kiều Thu 

Lịch sử  

 Nguyễn Dương 

4 
Ngữ văn  

 Nguyễn Ngọc 

CĐ LÝ  

 Lương Thư 

Lịch sử  

 Nguyễn Dương 

Hóa học  

 Nguyễn Hoa 

Vật lí  

 Lương Thư 

Giáo dục địa phương  

 Kiều Thu 

5 
Hoạt động trải nghiệm  

 Kiều Thu 

Tin học  

 Nguyễn Việt 

CĐ HÓA  

 Nguyễn Hoa 

Tin học  

 Nguyễn Việt 

SHL  

 Kiều Thu 
  

       

       

   Lớp 10A4   

   Có tác dụng từ ngày  23/03/2026  

Buổi chiều      

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1   
Toán  

 Phương Thảo 

Ngữ văn  

 Nguyễn Hải 

Hóa học  

 Nguyễn Hoa 

Vật lí  

 Hoàng Sáu 

Lịch sử  

 Nguyễn Dương 

2 
Vật lí  

 Hoàng Sáu 

Toán  

 Phương Thảo 

Ngữ văn  

 Nguyễn Hải 

Ngoại ngữ  

 Khánh Linh 

Hoạt động trải nghiệm 

23  

 Kiều Hạnh 

Sinh học  

 Bảo Huế 

3 
Giáo dục địa phương  

 Kiều Thu 

Sinh học  

 Bảo Huế 

Lịch sử  

 Nguyễn Dương 

Ngoại ngữ  

 Khánh Linh 

CĐ CNNN  

 Bùi Thị Hoa 

Ngoại ngữ  

 Khánh Linh 



4 
Quốc phòng và an ninh  

 Thủy 

Hóa học  

 Nguyễn Hoa 

Hoạt động trải nghiệm 

23  

 Kiều Hạnh 

CÔNG NGHỆ NN  

 Bùi Thị Hoa 

CÔNG NGHỆ NN  

 Bùi Thị Hoa 

CĐ SINH  

 Bảo Huế 

5 
Hoạt động trải nghiệm 1  

 Len 

Ngữ văn  

 Nguyễn Hải 

Toán  

 Phương Thảo 

CĐ TOÁN  

 Phương Thảo 

SHL  

 Len 
  

       

       

   Lớp 10A5   

   Có tác dụng từ ngày  23/03/2026  

Buổi chiều      

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1   
Địa lý  

 Vân Anh 

Lịch sử  

 Nguyễn Dương 

Vật lí  

 Lương Thư 

Địa lý  

 Vân Anh 

Sinh học  

 Nguyễn Q.Anh 

2 
Ngữ văn  

 Loan 

CĐ LÝ  

 Lương Thư 

Giáo dục kinh tế và pháp 

luật  

 Bùi Thảo 

Giáo dục địa phương  

 Kiều Thu 

Vật lí  

 Lương Thư 

Toán  

 NG.Phượng 

3 
Quốc phòng và an ninh  

 Thủy 

Sinh học  

 Nguyễn Q.Anh 

CĐ TOÁN  

 NG.Phượng 

CĐ VĂN  

 Loan 

Ngữ văn  

 Loan 

Toán  

 NG.Phượng 

4 
Ngoại ngữ  

 Thu Hoài 

Hoạt động trải nghiệm 

23  

 Nguyễn Hòa 

Toán  

 NG.Phượng 

Ngoại ngữ  

 Thu Hoài 

Ngữ văn  

 Loan 

Lịch sử  

 Nguyễn Dương 

5 
Hoạt động trải nghiệm 1  

 Thủy 

Ngoại ngữ  

 Thu Hoài 

Hoạt động trải nghiệm 

23  

 Nguyễn Hòa 

Giáo dục kinh tế và pháp 

luật  

 Bùi Thảo 

SHL  

 Thủy 
  

       

       

   Lớp 10A6   

   Có tác dụng từ ngày  23/03/2026  

Buổi chiều      

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1   
Ngoại ngữ  

 Thu Hoài 

Toán  

 Nguyễn Hòa 

Ngữ văn  

 Nguyễn Nghi 

Ngoại ngữ  

 Thu Hoài 

Giáo dục kinh tế và pháp 

luật  

 Bùi Thảo 



2 
Ngoại ngữ  

 Thu Hoài 

Toán  

 Nguyễn Hòa 

Lịch sử  

 Kiều Hạnh 

Ngữ văn  

 Nguyễn Nghi 

Địa lý  

 Vân Anh 

Giáo dục địa phương  

 Đỗ Thương 

3 
Lịch sử  

 Kiều Hạnh 

CĐ LÝ  

 Lương Thư 

Giáo dục kinh tế và pháp 

luật  

 Bùi Thảo 

Vật lí  

 Lương Thư 

Địa lý  

 Vân Anh 

Hoạt động trải nghiệm 

23  

 Nguyễn Hoa 

4 
Ngữ văn  

 Nguyễn Nghi 

Sinh học  

 Nguyễn Q.Anh 

Hoạt động trải nghiệm 

23  

 Nguyễn Hoa 

Toán  

 Nguyễn Hòa 

CĐ VĂN  

 Nguyễn Nghi 

Sinh học  

 Nguyễn Q.Anh 

5 
Hoạt động trải nghiệm 1  

 Nguyễn Nghi 

Quốc phòng và an ninh  

 Thủy 

Vật lí  

 Lương Thư 

CĐ TOÁN  

 Nguyễn Hòa 

SHL  

 Nguyễn Nghi 
  

       

       

   Lớp 10A7   

   Có tác dụng từ ngày  23/03/2026  

Buổi chiều      

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1   
Sinh học  

 Nguyễn Q.Anh 

Giáo dục kinh tế và pháp 

luật  

 Bùi Thảo 

Toán  

 Nguyễn Hòa 

Ngữ văn  

 Nguyễn Linh 

CĐ VĂN  

 Nguyễn Linh 

2 
Vật lí  

 Lương Thư 

Giáo dục kinh tế và pháp 

luật  

 Bùi Thảo 

Hoạt động trải nghiệm 

23  

 Nguyễn Hoa 

CĐ TOÁN  

 Nguyễn Hòa 

Ngữ văn  

 Nguyễn Linh 

Lịch sử  

 Len 

3 
Ngữ văn  

 Nguyễn Linh 

Ngoại ngữ  

 Thu Hoài 

Toán  

 Nguyễn Hòa 

Hoạt động trải nghiệm 

23  

 Nguyễn Hoa 

CĐ LÝ  

 Lương Thư 

Quốc phòng và an ninh  

 Đặng Sùng 

4 
Lịch sử  

 Len 

Ngoại ngữ  

 Thu Hoài 

Toán  

 Nguyễn Hòa 

Vật lí  

 Lương Thư 

Địa lý  

 Vân Anh 

Giáo dục địa phương  

 Đỗ Thương 

5 
Hoạt động trải nghiệm 1  

 Thu Hoài 

Địa lý  

 Vân Anh 

Sinh học  

 Nguyễn Q.Anh 

Ngoại ngữ  

 Thu Hoài 

SHL  

 Thu Hoài 
  

       

       

   Lớp 10A8   

   Có tác dụng từ ngày  23/03/2026  



Buổi chiều      

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1   

Giáo dục kinh tế và pháp 

luật  

 Bùi Thảo 

CĐ TOÁN  

 NG.Phượng 

Toán  

 Lê Dung 

Vật lí  

 Lương Thư 

Lịch sử  

 Len 

2 
Toán  

 Lê Dung 

Địa lý  

 Vân Anh 

CĐ LÝ  

 Lương Thư 

Quốc phòng và an ninh  

 Đặng Sùng 

Lịch sử  

 Len 

Sinh học  

 Nguyễn Q.Anh 

3 
Toán  

 Lê Dung 

Địa lý  

 Vân Anh 

Vật lí  

 Lương Thư 

Giáo dục kinh tế và pháp 

luật  

 Bùi Thảo 

CĐ VĂN  

 Nguyễn Linh 

Ngữ văn  

 Nguyễn Linh 

4 
Ngữ văn  

 Nguyễn Linh 

Ngoại ngữ  

 Phạm Nhạn 

Sinh học  

 Nguyễn Q.Anh 

Giáo dục địa phương  

 Kiều Thu 

Ngoại ngữ  

 Phạm Nhạn 

Ngữ văn  

 Nguyễn Linh 

5 
Hoạt động trải nghiệm 1  

 Phạm Nhạn 

Hoạt động trải nghiệm 

23  

 Kiều Thu 

Ngoại ngữ  

 Phạm Nhạn 

Hoạt động trải nghiệm 

23  

 Kiều Thu 

SHL  

 Phạm Nhạn 
  

       

       

   Lớp 10A9   

   Có tác dụng từ ngày  23/03/2026  

Buổi chiều      

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1   
CĐ LÝ  

 Lương Thư 

Lịch sử  

 Len 

Ngoại ngữ  

 Thu Hoài 

Ngữ văn  

 Nguyễn Hải 

Quốc phòng và an ninh  

 Ngô Thanh 

2 
Sinh học  

 Bảo Huế 

Địa lý  

 Hà Thị Hoài 

CĐ TOÁN  

 NG.Phượng 

Ngoại ngữ  

 Thu Hoài 

Ngữ văn  

 Nguyễn Hải 

Giáo dục kinh tế và pháp 

luật  

 Bùi Thảo 

3 
Ngoại ngữ  

 Thu Hoài 

Ngữ văn  

 Nguyễn Hải 

Địa lý  

 Hà Thị Hoài 

Toán  

 Lê Dung 

Sinh học  

 Bảo Huế 

Giáo dục địa phương  

 Kiều Thu 

4 
Toán  

 Lê Dung 

CĐ VĂN  

 Nguyễn Hải 

Vật lí  

 Lương Thư 

Toán  

 Lê Dung 

Hoạt động trải nghiệm  

 Bảo Huế 

Lịch sử  

 Len 

5 
Hoạt động trải nghiệm  

 Bảo Huế 

Hoạt động trải nghiệm  

 Bảo Huế 

Giáo dục kinh tế và pháp 

luật  

 Bùi Thảo 

Vật lí  

 Lương Thư 

SHL  

 Bảo Huế 
  

       



       

   Lớp 10A10   

   Có tác dụng từ ngày  23/03/2026  

Buổi chiều      

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1   
Giáo dục địa phương  

 Khánh Linh 

Địa lý  

 Hà Thị Hoài 

CÔNG NGHỆ NN  

 Bùi Thị Hoa 

CÔNG NGHỆ NN  

 Bùi Thị Hoa 

Địa lý  

 Hà Thị Hoài 

2 
Ngữ văn  

 Quỳnh Dương 

Âm nhạc  

 Long 

Lịch sử  

 Len 

Giáo dục kinh tế và pháp 

luật  

 Bùi Thảo 

Ngữ văn  

 Quỳnh Dương 

CĐ ĐỊA  

 Hà Thị Hoài 

3 
Ngữ văn  

 Quỳnh Dương 

Âm nhạc  

 Long 

Toán  

 Nguyễn Hương 

Ngoại ngữ  

 Nguyễn Chiến 

CĐ VĂN  

 Quỳnh Dương 

Toán  

 Nguyễn Hương 

4 
Ngoại ngữ  

 Nguyễn Chiến 

Quốc phòng và an ninh  

 Thủy 

Toán  

 Nguyễn Hương 

Ngoại ngữ  

 Nguyễn Chiến 

Lịch sử  

 Len 

CĐ TOÁN  

 Nguyễn Hương 

5 
Hoạt động trải nghiệm 1  

 Quỳnh Dương 

Giáo dục kinh tế và pháp 

luật  

 Bùi Thảo 

Hoạt động trải nghiệm 

23  

 Hoàng Yến 

Hoạt động trải nghiệm 

23  

 Hoàng Yến 

SHL  

 Quỳnh Dương 
  

       

       

   Lớp 10A11   

   Có tác dụng từ ngày  23/03/2026  

Buổi chiều      

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1   

Giáo dục kinh tế và pháp 

luật  

 Q.Trường 

Âm nhạc  

 Long 

Ngoại ngữ  

 Lê Toàn 

Âm nhạc  

 Long 

Giáo dục địa phương  

 Kiều Thu 

2 
Toán  

 Nguyễn Hương 

Ngoại ngữ  

 Lê Toàn 

Địa lý  

 Hà Thị Hoài 

CÔNG NGHỆ NN  

 Bùi Thị Hoa 

CÔNG NGHỆ NN  

 Bùi Thị Hoa 

Toán  

 Nguyễn Hương 

3 
CĐ TOÁN  

 Nguyễn Hương 

Ngoại ngữ  

 Lê Toàn 

Lịch sử  

 Len 

Hoạt động trải nghiệm 

23  

 Nguyễn Nhàn 

Quốc phòng và an ninh  

 Thủy 

Lịch sử  

 Len 



4 
Ngữ văn  

 Nguyễn Vân 

Địa lý  

 Hà Thị Hoài 

Hoạt động trải nghiệm 

23  

 Nguyễn Nhàn 

Ngữ văn  

 Nguyễn Vân 

CĐ VĂN  

 Nguyễn Vân 

Giáo dục kinh tế và pháp 

luật  

 Q.Trường 

5 
Hoạt động trải nghiệm 1  

 Nguyễn Vân 

CĐ ĐỊA  

 Hà Thị Hoài 

Toán  

 Nguyễn Hương 

Ngữ văn  

 Nguyễn Vân 

SHL  

 Nguyễn Vân 
  

       

       

   Lớp 10A12   

   Có tác dụng từ ngày  23/03/2026  

Buổi chiều      

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1   
CÔNG NGHỆ CN  

 Bùi Nghĩa 

Giáo dục kinh tế và pháp 

luật  

 Q.Trường 

CĐ TOÁN  

 Nguyễn Quỳnh 

Lịch sử  

 Len 

CĐ VĂN  

 Hoàng Yến 

2 
Toán  

 Nguyễn Quỳnh 

CÔNG NGHỆ CN  

 Bùi Nghĩa 

Giáo dục địa phương  

 Khánh Linh 

Ngoại ngữ  

 Lê Toàn 

Âm nhạc  

 Long 

Ngữ văn  

 Hoàng Yến 

3 
Toán  

 Nguyễn Quỳnh 

Địa lý  

 Hà Thị Hoài 

Ngoại ngữ  

 Lê Toàn 

Ngữ văn  

 Hoàng Yến 

Quốc phòng và an ninh  

 Phạm Hà 

CĐ ĐỊA  

 Hà Thị Hoài 

4 
Hoạt động trải nghiệm  

 Phạm Hà 

Giáo dục kinh tế và pháp 

luật  

 Q.Trường 

Lịch sử  

 Len 

Ngữ văn  

 Hoàng Yến 

Toán  

 Nguyễn Quỳnh 

Hoạt động trải nghiệm  

 Phạm Hà 

5 
Hoạt động trải nghiệm  

 Phạm Hà 

Âm nhạc  

 Long 

Địa lý  

 Hà Thị Hoài 

Ngoại ngữ  

 Lê Toàn 

SHL  

 Phạm Hà 
  

       

       

   Lớp 10A13   

   Có tác dụng từ ngày  23/03/2026  

Buổi chiều      

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1   
Ngoại ngữ  

 Lê Toàn 

Ngoại ngữ  

 Lê Toàn 

Ngữ văn  

 Nguyễn Ngọc 

Địa lý  

 Giang 

Lịch sử  

 Đỗ Thương 



2 
Ngữ văn  

 Nguyễn Ngọc 

Toán  

 Nguyễn Quỳnh 

Âm nhạc  

 Long 

CĐ VĂN  

 Nguyễn Ngọc 

CĐ ĐỊA  

 Giang 

Giáo dục kinh tế và pháp 

luật  

 Q.Trường 

3 
Ngữ văn  

 Nguyễn Ngọc 

Địa lý  

 Giang 

Toán  

 Nguyễn Quỳnh 

Lịch sử  

 Đỗ Thương 

Hoạt động trải nghiệm  

 Nguyễn Ngọc 

Quốc phòng và an ninh  

 Phạm Hà 

4 
CĐ TOÁN  

 Nguyễn Quỳnh 

CÔNG NGHỆ CN  

 Bùi Nghĩa 

Toán  

 Nguyễn Quỳnh 

Ngoại ngữ  

 Lê Toàn 

Âm nhạc  

 Long 

Giáo dục địa phương  

 Khánh Linh 

5 
Hoạt động trải nghiệm  

 Nguyễn Ngọc 

CÔNG NGHỆ CN  

 Bùi Nghĩa 

Giáo dục kinh tế và pháp 

luật  

 Q.Trường 

Hoạt động trải nghiệm  

 Nguyễn Ngọc 

SHL  

 Nguyễn Ngọc 
  

       

       

   Lớp 10A14   

   Có tác dụng từ ngày  23/03/2026  

Buổi chiều      

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1   
Âm nhạc  

 Long 

Ngoại ngữ  

 Khánh Linh 

Lịch sử  

 Đỗ Thương 

Toán  

 Nguyễn Quỳnh 

Giáo dục kinh tế và pháp 

luật  

 Q.Trường 

2 
Lịch sử  

 Đỗ Thương 

Giáo dục địa phương  

 Kiều Thu 

CÔNG NGHỆ CN  

 Trương Mai 

CĐ VĂN  

 Loan 

Toán  

 Nguyễn Quỳnh 

Quốc phòng và an ninh  

 Ngô Thanh 

3 
Ngữ văn  

 Loan 

Ngoại ngữ  

 Khánh Linh 

Giáo dục kinh tế và pháp 

luật  

 Q.Trường 

CÔNG NGHỆ CN  

 Trương Mai 

Địa lý  

 Giang 

Ngữ văn  

 Loan 

4 
Địa lý  

 Giang 

Ngoại ngữ  

 Khánh Linh 

Âm nhạc  

 Long 

CĐ TOÁN  

 Nguyễn Quỳnh 

CĐ ĐỊA  

 Giang 

Ngữ văn  

 Loan 

5 
Hoạt động trải nghiệm 1  

 Bùi Nam 

Hoạt động trải nghiệm 

23  

 Nguyễn Quỳnh 

Toán  

 Nguyễn Quỳnh 

Hoạt động trải nghiệm 

23  

 Nguyễn Quỳnh 

SHL  

 Bùi Nam 
  

       

       

   Lớp 10A15   

   Có tác dụng từ ngày  23/03/2026  

Buổi chiều      



  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1   
CĐ ĐỊA  

 Giang 

Ngoại ngữ  

 Phạm Thắng 

CÔNG NGHỆ CN  

 Trương Mai 

Ngữ văn  

 Loan 

CĐ VĂN  

 Loan 

2 
Địa lý  

 Giang 

Địa lý  

 Giang 

Ngoại ngữ  

 Phạm Thắng 

Lịch sử  

 Đỗ Thương 

Ngữ văn  

 Loan 

Giáo dục địa phương  

 Kiều Thu 

3 
Ngoại ngữ  

 Phạm Thắng 

Toán  

 Nguyễn Quỳnh 

CÔNG NGHỆ CN  

 Trương Mai 

Toán  

 Nguyễn Quỳnh 

Toán  

 Nguyễn Quỳnh 

Hoạt động trải nghiệm  

 Đỗ Thương 

4 
Ngữ văn  

 Loan 

CĐ TOÁN  

 Nguyễn Quỳnh 

Giáo dục kinh tế và pháp 

luật  

 Q.Trường 

Âm nhạc  

 Nguyễn Nhàn 

Lịch sử  

 Đỗ Thương 

Quốc phòng và an ninh  

 Ngô Thanh 

5 
Hoạt động trải nghiệm  

 Đỗ Thương 

Giáo dục kinh tế và pháp 

luật  

 Q.Trường 

Âm nhạc  

 Nguyễn Nhàn 

Hoạt động trải nghiệm  

 Đỗ Thương 

SHL  

 Đỗ Thương 
  

 


